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1 N41001 2100530 Trà Thị Cẩm An 02/10/2003 Hậu Giang Phòng thi 01 C205

2 N41002 2101361 Nguyễn Võ Minh Anh 09/07/2003 An Giang Phòng thi 01 C205

3 N41003 2101369 Nguyễn Đình Trọng Ân 19/08/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

4 N41004 2100834 Lý Quốc Bảo 06/05/2003 Hậu Giang Phòng thi 01 C205

5 N41005 2101345 Phạm Phú Cường 14/12/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

6 N41006 2101639 Nguyễn Thanh Duy 05/06/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

7 N41007 2101486 Phạm Thị Ý Duy 30/08/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

8 N41008 2100010 Phạm Thành Đạt 21/05/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

9 N41009 2100775 Võ Văn Đầy 24/01/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

10 N41010 2101155 Tô Gia Định 26/03/2003 Cà Mau Phòng thi 01 C205

11 N41011 2101342 Phan Thị Hồng Gấm 29/05/2003 Bạc Liêu Phòng thi 01 C205

12 N41012 2100799 Nguyễn Phúc Hải 10/06/2002 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

13 N41013 2100877 Trần Thị Kim Hiền 29/01/2003 Sóc Trăng Phòng thi 01 C205

14 N41014 2100844 Lê Quang Huy 25/01/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

15 N41015 2100774 Lê Thị Ngọc Huyền 02/08/2001 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

16 N41016 2100473 Lê Như Huỳnh 01/12/2002 Sóc Trăng Phòng thi 01 C205

17 N41017 2101032 Nguyễn Tuấn Kiệt 02/04/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

18 N41018 2100891 Lê Lý Hoàng Long 26/04/2003 An Giang Phòng thi 01 C205

19 N41019 2100907 Lê Phương Mai 29/11/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

20 N41020 2100753 Đỗ Thị Mỹ Ngân 10/04/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

21 N41021 2101567 Bạch Gia Nghi 15/11/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

22 N41022 2101114 Lê Nguyễn Tuyết Nghi 12/05/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

23 N41023 2100042 Nguyễn Thái Huỳnh Xuân Nghĩa 29/12/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205

24 N41024 2100102 Võ Hoàng Nghĩa 14/05/2001 Sóc Trăng Phòng thi 01 C205

25 N41025 2100875 Nguyễn Thị Ngọc 20/04/2003 Sóc Trăng Phòng thi 01 C205

26 N41026 2101349 Trần Hoàn Bội Ngọc 07/11/2003 Cần Thơ Phòng thi 01 C205
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27 N41027 2100984 Nguyễn Yến Ngọc 25/12/2003 Đồng Tháp Phòng thi 02 C206

28 N41028 2101156 Lê Thị Thảo Nguyên 22/03/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

29 N41029 2100018 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 10/11/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

30 N41030 2100857 Lâm Yến Nhi 21/09/2003 Hậu Giang Phòng thi 02 C206

31 N41031 2100008 Lê Uyên Nhi 09/07/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

32 N41032 2101467 Nguyễn Lê Thảo Nhi 25/10/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

33 N41033 2100975 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 16/08/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

34 N41034 2100216 Nguyễn Thị Thảo Nhi 08/06/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

35 N41035 2100951 Nguyễn Thúy Nhi 14/07/2003 Vĩnh Long Phòng thi 02 C206

36 N41036 2100989 Nguyễn Bùi Thảo Như 17/12/2003 TP.Hồ Chí Minh Phòng thi 02 C206

37 N41037 2100066 Chương Kim Phụng 21/08/2002 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

38 N41038 2100980 Ngô Trần Ngọc Phụng 31/10/2003 Đồng Tháp Phòng thi 02 C206

39 N41039 2100196 Phạm Đức Phương 12/03/2002 Hậu Giang Phòng thi 02 C206

40 N41040 2100529 Nguyễn Thành Phú Quí 24/01/2003 Hậu Giang Phòng thi 02 C206

41 N41041 2100132 Nguyễn Hạnh Quyên 25/05/2003 Sóc Trăng Phòng thi 02 C206

42 N41042 2100765 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/06/2003 Trà Vinh Phòng thi 02 C206

43 N41043 2101434 Nguyễn Thị Hồng Thu 11/06/2003 An Giang Phòng thi 02 C206

44 N41044 2101063 Bùi Bích Thủy 29/06/2003 Hậu Giang Phòng thi 02 C206

45 N41045 2100219 Lê Thị Nhã Trang 25/07/2003 Vĩnh Long Phòng thi 02 C206

46 N41046 2100256 Nguyễn Thiên Trang 20/05/2003 Sóc Trăng Phòng thi 02 C206

47 N41047 2100711 Phạm Triệu Ngọc Trân 02/04/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

48 N41048 2100033 Mã Hoàng Yến Vy 01/05/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

49 N41049 2100070 Nguyễn Thảo Vy 11/07/2003 Cần Thơ Phòng thi 02 C206

50 N41050 2101331 Lê Thị Kim Xuân 19/02/2003 An Giang Phòng thi 02 C206

51 N41051 2100724 Trần Ngọc Hoàng Yến 06/05/1999 Cần Thơ Phòng thi 02 C206


